
QUYẾT ĐỊNH   

Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt 

quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội, 

trẻ em và phòng chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Sở Y tế tỉnh Lai Châu  

  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát 

thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện 

thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Nghị định số 310/2026/NĐ-CP ngày 05/8/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực 

hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

68/2024/NĐ-CP, Nghị định số 69/2024/NĐ-CP và Nghị định số 118/2025/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực 

hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa 

và Cổng Dịch vụ công quốc gia;  

Nghị định số 367/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực 

hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa 

và Cổng Dịch vụ công quốc gia; 

Căn cứ Nghị định số 309/2026/NĐ-CP ngày 05/8/2026  của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ 

về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận 

Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 

367/2025/NĐ-CP; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 
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Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm 

Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 2119/QĐ-UBND ngày 28/9/2026 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Y tế thực hiện giải quyết một số thủ tục hành chính 

lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;  

Căn cứ Quyết định số 2123/QĐ-UBND ngày 28/9/2026 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Y tế thực hiện giải quyết một số thủ tục 

hành chính lĩnh vực bảo trợ, trẻ em và phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm 

quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 244/TTr-SYT ngày 30/9/2026. 

                                                     QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính sửa 

đổi, bổ sung lĩnh vực bảo trợ xã hội, trẻ em và phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lai Châu. 

         Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Các thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội, trẻ em có hiệu lực thi hành từ 

ngày 01/10/2026 đến hết ngày 28/02/2027, gồm: 

a) Cấp, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hành nghề công tác xã hội (Mã TTHC: 

1.013817).  

b) Đăng ký hành nghề công tác xã hội tại Việt Nam đối với người nước ngoài, 

người Việt Nam định cư ở nước ngoài (Mã TTHC: 1.012993). 

c) Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá 

nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế (Mã TTHC: 2.001942). 

2. Các thủ tục hành chính lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01/10/2026 đến hết ngày 31/12/2030, gồm: 

a) Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân (Mã TTHC: 2.000025). 

b) Cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân (Mã 

TTHC: 2.000027). 

c) Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân (Mã TTHC: 1.000091). 

d) Cấp Giấy phép hoạt động hỗ trợ nạn nhân (Mã TTHC: 1.014010). 

đ) Cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động hỗ trợ nạn nhân (Mã TTHC: 1.014011). 

3. Các nội dung công bố Danh mục thủ tục hành chính trước đây trái với Quyết 
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định này hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. 

                      (Chi tiết theo Phụ lục I, II kèm theo) 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Y tế; Giám đốc 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Chủ tịch UBND các xã, phường và Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Y tế; 

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát TTHC); 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh: V; 

- VNPT Lai Châu (để p/h); 

- Lưu: VT, HCC(Hải). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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